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[image: ]NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM				CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản so sánh, thuyết minh Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2019/TT-NHNN
quy định về chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Cơ sở pháp lý
Điều 11 Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước (Nghị quyết 190/2025/QH15) quy định:
“Điều 11. Rà soát, xử lý văn bản
1. Việc rà soát, xác định phương án xử lý các văn bản quy phạm pháp luật chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước phải được thực hiện trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.
2. Cơ quan, người có thẩm quyền phải ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn để xử lý các văn bản chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, bảo đảm hoàn thành trước ngày 01 tháng 3 năm 2027.
3. Không bắt buộc ban hành văn bản chỉ để xử lý nội dung về tên gọi của các cơ quan, chức danh có thẩm quyền bị thay đổi do sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.”
Theo Nghị định số 26/2025/NĐ-CP ngày 24/2/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN Việt Nam (Nghị định 26/2025/NĐ-CP), cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của một số đơn vị thuộc NHNN có sự thay đổi, trong đó: (i) Vụ Dự báo – thống kê và Vụ Ổn định tiền tệ, tài chính sáp nhập thành Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính và (ii) NHNN chi nhánh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được tổ chức lại thành 15 NHNN chi nhánh tại các Khu vực.
Từ các cơ sở pháp lý nêu trên và để đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định 26/2025/NĐ-CP, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của một số đơn vị thuộc NHNN theo cơ cấu tổ chức mới, việc NHNN xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2019/TT-NHNN quy định về chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cần thiết, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung liên quan.
[bookmark: dieu_2_3]2. Cơ sở thực tiễn: Trong thời gian qua, thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, tại Kết luận số 226-KL/TW ngày 11/12/2025 của Ban chấp hành Trung ương về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống chính trị có chỉ đạo về đổi mới phương thức làm việc, phối hợp công tác, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số: “Khẩn trương chuẩn hóa việc ứng dụng công nghệ thông tin, thống nhất các chỉ tiêu, biểu mẫu, hệ thống số liệu thông tin báo cáo, bảo đảm nội dung báo cáo ngắn gọn, rõ thời gian, rõ người chịu trách nhiệm, định lượng được kết quả và giảm được số lượng báo cáo; thực hiện 100% văn bản ban hành và báo cáo định kỳ, thông tin truyền tải giữa các cấp qua môi trường mạng”, NHNN đã và đang triển khai điện tử hóa chế độ báo cáo định kỳ trên Hệ thống thông tin báo cáo NHNN. Tuy nhiên, Thông tư số 09/2019/TT-NHNN hiện chưa có quy định cụ thể làm căn cứ pháp lý cho việc xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện báo cáo điện tử.
  Thực tiễn triển khai cho thấy, việc thiếu quy định về quy trình xây dựng báo cáo điện tử, về trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị trong xây dựng phương án kỹ thuật và nghiệp vụ, cũng như trách nhiệm thông báo, hướng dẫn đối với các đối tượng báo cáo đã gây khó khăn nhất định trong quá trình tổ chức thực hiện, đồng thời chưa bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong phối hợp giữa các đơn vị liên quan. Do đó, việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2019/TT-NHNN là cần thiết nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với chế độ báo cáo định kỳ của NHNN.
II. BỐ CỤC CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
Dự thảo Thông tư gồm 08 Điều, cụ thể:
- Điều 1: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1
- Điều 2: Bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3 Điều 3
- Điều 3: Bổ sung khoản 4, khoản 5 vào sau khoản 3 Điều 8 
- Điều 4: Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 9 
- Điều 5: Bổ sung khoản 3, khoản 4 vào sau khoản 2 Điều 11 
- Điều 6: Thay thế các cụm từ
[bookmark: dieu_15][bookmark: dieu_8]- Điều 7: Điều khoản thi hành
- Điều 8: Trách nhiệm tổ chức thực hiện


III. BẢNG SO SÁNH, THUYẾT MINH CÁC NỘI DUNG TẠI DỰ THẢO THÔNG TƯ	
	Quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-NHNN
	Quy định tại dự thảo Thông tư
	Thuyết minh/ căn cứ đề xuất

	[bookmark: dieu_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này quy định về nguyên tắc, nội dung, yêu cầu đối với việc ban hành chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước).

	Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1
“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Thông tư này quy định về:
a) Nguyên tắc, nội dung, yêu cầu đối với việc ban hành chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước);
b) Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ;
c) Quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ.”
	DTTT bổ sung phạm vi điều chỉnh về việc ứng dụng công nghệ thông tin làm căn cứ để quy định cụ thể các điều khoản hướng dẫn.


	Không quy định
	“Điều 7a. Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo định kỳ
1. [bookmark: _GoBack]Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo định kỳ là việc sử dụng hệ thống thông tin, phần mềm và chữ ký số để gửi, nhận, tổng hợp và quản lý báo cáo định kỳ theo phương thức điện tử, thay thế việc gửi, nhận báo cáo bằng văn bản giấy, tiến tới thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng. 
2. Hệ thống thông tin báo cáo của Ngân hàng Nhà nước là Hệ thống tập trung tiếp nhận, tổng hợp, quản lý, khai thác và chia sẻ dữ liệu báo cáo với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia và các cơ quan, tổ chức liên quan.
3.  Báo cáo định kỳ được gửi, nhận bằng phương thức điện tử qua Hệ thống thông tin báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo một trong các hình thức sau:
a) Nhập dữ liệu trực tiếp trên biểu mẫu điện tử tích hợp sẵn trên Hệ thống thông tin báo cáo;
b) Gửi tệp tin điện tử đính kèm (có định dạng văn bản, bảng biểu, số liệu hoặc định dạng điện tử khác) đối với các báo cáo không yêu cầu nhập dữ liệu theo biểu mẫu điện tử.
4. Báo cáo điện tử phải được ký số bởi người có thẩm quyền của đơn vị gửi, theo quy định của Luật Giao dịch điện tử mới nhất còn hiệu lực, có giá trị pháp lý như báo cáo bằng văn bản giấy.
5. Thời điểm gửi báo cáo điện tử được tính là thời điểm Hệ thống thông tin báo cáo ghi nhận đã gửi báo cáo.
6. Trường hợp Hệ thống thông tin báo cáo xảy ra sự cố kỹ thuật dẫn đến không thể gửi báo cáo đúng thời hạn, đơn vị gửi báo cáo thực hiện gửi báo cáo bằng văn bản giấy hoặc phương thức khác theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước và cập nhật lại báo cáo trên hệ thống sau khi sự cố được khắc phục.”

	Dự thảo Thông tư bổ sung một số nội dung:
· Giải thích một số cụm từ: ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Hệ thống thông tin báo cáo NHNN để làm cơ sở thống nhất các quy định liên quan đến triển khai báo cáo điện tử trong Thông tư;

· Quy định nội dung “tiến tới thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng” để thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, tại Kết luận số 226-KL/TW ngày 11/12/2025 của Ban chấp hành Trung ương về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống chính trị có chỉ đạo về đổi mới phương thức làm việc, phối hợp công tác, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số: “Khẩn trương chuẩn hóa việc ứng dụng công nghệ thông tin, thống nhất các chỉ tiêu, biểu mẫu, hệ thống số liệu thông tin báo cáo, bảo đảm nội dung báo cáo ngắn gọn, rõ thời gian, rõ người chịu trách nhiệm, định lượng được kết quả và giảm được số lượng báo cáo; thực hiện 100% văn bản ban hành và báo cáo định kỳ, thông tin truyền tải giữa các cấp qua môi trường mạng” đồng thời bổ sung nội dung “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện chế độ báo cáo và công tác phối hợp, chia sẻ thông tin báo cáo” để phù hợp với các quy định về phối hợp giữa các đơn vị.

	Không quy định
	Điều 3. Bổ sung khoản 4, khoản 5 vào sau khoản 3 Điều 8 
“4. Đơn vị đầu mối nhận, khai thác báo cáo định kỳ có trách nhiệm: 
a) Theo dõi đôn đốc các đơn vị liên quan gửi báo cáo đúng thời hạn quy định.
b) Rà soát danh mục, đề xuất thực hiện báo cáo định kỳ theo phương thức điện tử gửi Văn phòng Ngân hàng Nhà nước tổng hợp. 
c) Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin để xây dựng quy trình, biểu mẫu báo cáo điện tử, thực hiện kiểm thử và gửi tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về việc thực hiện báo cáo điện tử sau khi kết nối hệ thống hoàn thành; thực hiện kết nối dữ liệu từ các hệ thống quản lý tập trung sang Hệ thống thông tin báo cáo (nếu có).
d) Trường hợp có nhiều đơn vị cùng nhận và khai thác báo cáo định kỳ, đơn vị chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có quy định chế độ báo cáo định kỳ có trách nhiệm đầu mối tổng hợp đề xuất và gửi Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin trong quá trình xây dựng báo cáo định kỳ theo phương thức điện tử.
đ) Đơn vị chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có quy định chế độ báo cáo định kỳ có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung nội dung về thực hiện báo cáo định kỳ theo phương thức điện tử tại văn bản quy phạm pháp luật quy định về thực hiện báo cáo định kỳ.”
	DTTT bổ sung trách nhiệm của đơn vị đầu mối nhận khai thác báo cáo định kỳ và đơn vị xây dựng văn bản quy định chế độ báo cáo định kỳ trong công tác phối hợp để thực hiện các báo cáo định kỳ theo phương thức điện tử.

	Không quy định
	Điều 4. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 9 
“4. Đầu mối tổng hợp, đánh giá, báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước; tổng hợp đề xuất việc thực hiện báo cáo định kỳ theo phương thức điện tử từ các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước gửi Cục Công nghệ thông tin phối hợp triển khai; rà soát để đề xuất việc sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ báo cáo định kỳ cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước.”
	DTTT bổ sung trách nhiệm của Văn phòng NHNN trong công tác phối hợp xây dựng điện tử hóa báo cáo định kỳ.

	Chưa quy định
	Điều 5. Bổ sung khoản 3, khoản 4 vào sau khoản 2 Điều 11 
“3. Triển khai về mặt kỹ thuật để xây dựng việc gửi, nhận báo cáo định kỳ theo phương thức điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo đảm bảo việc truyền, nhận, theo dõi, tra soát, khai thác, tổng hợp báo cáo; gửi văn bản hướng dẫn kỹ thuật việc thực hiện báo cáo điện tử sau khi đã hoàn thành kết nối. 
4. Hướng dẫn việc cấp phát, quản lý mã khóa, quản lý tài khoản, chương trình ký điện tử dùng trong hệ thống báo cáo cho các đơn vị gửi báo cáo. Tiếp nhận và xử lý các kiến nghị, vướng mắc liên quan đến sự cố đường truyền báo cáo.”

	DTTT bổ sung trách nhiệm của Cục Công nghệ thông tin trong việc điện tử hóa báo cáo định kỳ

	Điều 8. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước
1. Các đơn vị chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có quy định chế độ báo cáo định kỳ phải lấy ý kiến của Văn phòng Ngân hàng Nhà nước và Vụ Dự báo, thống kê về quy định chế độ báo cáo định kỳ trong dự thảo văn bản.

Điều 10. Trách nhiệm của Vụ Dự báo, thống kê
Tham gia ý kiến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước đảm bảo tránh trùng lắp với các chế độ báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước.
Điều 11. Trách nhiệm của Cục Công nghệ thông tin
1. Đầu mối tổ chức xây dựng và vận hành các hệ thống thông tin báo cáo của Ngân hàng Nhà nước theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông; hướng dẫn, tổ chức tập huấn cho các đối tượng thực hiện báo cáo.
[bookmark: dieu_12]Điều 12. Tổ chức thực hiện
2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.

	Điều 6. Thay thế các cụm từ
1. Thay thế cụm từ “Vụ dự báo, thống kê” bằng cụm từ “Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính” tại Điều 8, Điều 10;
2. Thay thế cụm từ “Bộ Thông tin và Truyền thông” bằng cụm từ “Bộ Khoa học và Công nghệ” tại Điều 11;

3. Thay thế cụm từ “Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” bằng cụm từ “Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực” tại Điều 12. 

	Sửa đổi để phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy NHNN quy định tại Nghị định 26/2025/NĐ-CP và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị  đơn vị sau khi được sắp xếp, tổ chức lại và tên gọi mới của Bộ Thông tin và Truyền thông sau khi hợp nhất, sát nhập.
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